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Câu 1. 

a. Phân biệt các cơ chế hấp thụ chất khoáng từ đất vào rễ? Trong các cơ chế đó, cơ chế nào là chủ yếu? Vì sao?

b. Những nhóm vi sinh vật nào có khả năng cố định N2 khí quyển? Cho biết điều kiện để mỗi nhóm thực hiện được quá trình cố định đạm.

c. Nêu cơ chế chung của quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp và hô hấp theo thuyết hoá thẩm (của Michell) và vai trò của ATP được tạo ra trong quá trình này?

Câu 2. 

a. Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào? Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?

b. Tại sao tim co bóp để tống máu vào mạch một cách gián đoạn nhưng máu lại chảy trong mạch thành một dòng liên tục?

c. Vào mùa đông, khi thức ăn cỏ tươi khan hiếm, nông dân thường cho trâu, bò ăn rơm, rạ, cỏ khô. Để tăng nguồn dinh dưỡng, người ta thường trộn rơm với urê rồi cho trâu, bò ăn. Hãy cho biết tác dụng của phương pháp trên. Tại sao người ta không trộn rơm với các chất giàu axit amin để cho trâu, bò ăn?

Câu 3. 

a. Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

b. Vai trò sinh lí của xitokinin?

Câu 4. 

a. So sánh hướng động với ứng động ở thực vật theo các tiêu chí: định nghĩa, cơ chế và vai trò.
b. Hệ thần kinh ở động vật đa bào có chiều hướng tiến hoá như thế nào? Sự tiến hoá này có ý nghĩa thích nghi như thế nào đối với động vật?
Câu 5. Ở người, khi áp suất thẩm thấu của máu tăng thì cơ thể sẽ điều chỉnh áp suất thẩm thấu trở về trạng thái bình thường theo cơ chế như thế nào?
Câu 6. 100 tế bào sinh dục sơ khai của một cơ thể nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên 24800 NST đơn. Các tế bào con đều chuyển qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường tế bào tiếp tục cung cấp thêm nguyên liệu tạo nên 25600 NST đơn. Các giao tử được tạo ra tham gia vào quá trình thụ tinh đã tạo ra 1280 hợp tử lưỡng bội bình thường. Cho biết hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 10%.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

b. Xác định giới tính của cơ thể tạo nên các giao tử trên.
c. Các hợp tử chia thành 2 nhóm A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi hợp tử trong nhóm A có số đợt nguyên phân gấp hai lần số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử ở nhóm B. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trong toàn bộ các tế bào con sinh ra từ hai nhóm bằng 102400 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào.
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Môn:  Sinh học - Lớp 11

	Câu
	Điểm
	Nội dung
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	a. Các cơ chế hấp thụ chất khoáng từ đất vào rễ gồm: Hấp thụ thụ động và hấp thụ chủ động. Điểm khác biệt giữa các cơ chế là
* Hấp thụ thụ động

- Các ion  khoáng khuyếch tán theo chiều gradien nồng độ.

- Các ion khoáng hòa tan trong nước và  theo dòng nước vào rễ.

- Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rể trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).

- Không cần năng lượng ATP.

(Nêu được 3 ý cho điểm tối đa)

* Hấp thụ chủ động

- Các ion khoáng được vận chuyển ngược chiều gradien nồng độ, vận chuyển nhờ bơm ion, nhờ chất mang.

- Cần năng lượng ATP.

- Trong hai cơ chế thì hấp thụ chủ động là cơ chế chủ yếu vì

+ Mỗi giai đoạn phát triển cây chỉ cần một số loại ion nhất định với một hàm lượng nhất định còn trong đất có rất nhiều loại ion mà có thể cây không cần đến. Hấp thụ chủ động giúp cây chỉ hấp thụ những nguyên tố khoáng cần thiết.
+ Nồng độ các ion khoáng trong rễ luôn lớn hơn bên ngoài đất, sự chênh lệch này luôn được duy trì để tạo áp suất thẩm thấu cho tế bào rễ. Do đó, phần lớn rễ phải hấp thụ chất khoáng đi ngược chiều gradien nồng độ, điều này chỉ có thể thực hiện theo cơ chế chủ động.
b. Nhóm vi sinh vật cố định được nitơ khí quyển:

- Vi khuẩn tự do: Nostoc, Azotobacter, Clostridium, Anabaena, . ..

- Nhóm vi khuẩn cộng sinh: Rhyzobium (ở cây họ đậu), xạ khuẩn Actinomyces (ở cây phi lao), Anabaena azollae (bèo hoa dâu),…

* Điều kiện để mỗi nhóm thực hiện được quá trình cố định đạm

- Nhóm VSV tự do chủ yếu là VSV tự dưỡng có đủ 4 điều kiện: điều kiện kị khí, có năng lượng ATP, có lực khử mạnh NADH, enzim nitrogenaza.
- Nhóm vi sinh vật cộng sinh không có 2 điều kiện là ATP và lực khử NADH, do đó VSV phải lấy đường từ cây chủ thông qua hô hấp và lên men để tạo ATP và lực khử cung cấp cho chúng.
c. Cơ chế chung của quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp và hô hấp theo thuyết hoá thẩm (của Michell):

- Thực hiện thông qua photphorin hóa gắn gốc P vô cơ vào ADP nhờ năng lượng từ quá trình quang hóa (ở quang hợp) và oxy hóa (ở hô hấp) để tạo ra ATP.

- Thông qua chuổi vận chuyển điện tử và H+ qua màng: tạo ra sự chênh lệch nồng độ ion H+ hai bên màng → tạo ra điện thế màng. Đây chính là động lực kích thích bơm ion H+ hoạt động và ion H+ được bơm qua màng, đi xuyên qua phức hệ ATP sintetaza, kích động chúng tổng hợp ATP từ ADP và P vô cơ.

- Ở quang hợp được thực hiện tại màng tilacoit và cứ 3 ion H+ qua màng sẽ tổng hợp 1 ATP. Ở hô hấp được thực hiện tại màng trong ty thể và cứ 2 ion H+ qua màng sẽ tổng hợp được 1 ATP.

Vai trò của ATP:
- Ở quang hợp: Cung cấp ATP cho giai đoạn khử APG thành AlPG và giai đoạn phục hồi chất nhận Ri 1,5 DP.

- Ở hô hấp: ATP được sử  dụng để tổng hợp chất mới, vận chuyển các chất  qua màng, co cơ, dẫn truyền xung thần kinh,…
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	a. Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào:

- Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở trong tế bào. Thức ăn được tiếp nhận bằng hình thức thực bào và nhờ các enzim thuỷ phân chứa trong lizôxôm mà thức ăn được tiêu hóa, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.
-Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài TB nhờ các tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá có chứa các enzim. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa

- Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải.

- Trong ống tiêu hóa, dịch tiêu hóa không bị pha loãng, còn trong túi tiêu hóa dịch tiêu hóa bị pha loãng với rất nhiều nước.

- Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên ống tiêu hóa hình thành các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các chức năng khác nhau như: tiêu hóa hóa học, tiêu hóa cơ học, hấp thụ thức ăn, trong khi đó túi tiêu hóa không có sự chuyên hóa như trong ống tiêu hóa.

b.Tim co bóp đẩy máu gián đoạn nhưng máu chảy thành dòng trong mạch là vì

- Thành động mạch có tính chất đàn hồi, khi tim co  → lượng máu tống vào động mạch làm dãn thành mạch.

- Khi tim dãn, thành động mạch co lại một cách  thụ động, thế năng tim được tích lũy ở đó làm máu vận chuyển tiếp theo với số lượng máu tống ra khỏi mạch khi co. Có các van tim đóng mở một chiều.
c.

-  Người ta trộn rơm với urê để tăng nguồn nitơ cho vi sinh vật phân giải xelulo trong dạ cỏ trâu bò → các vi sinh vật này sinh trưởng phát triển tốt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trâu bò

-  Không trộn rơm với axit amin vì: Thức ăn giàu axit amin làm cho các vi sinh vật lên men thối phát triển, ức chế các vi sinh vật phân giải xenlulo đồng thời tạo nhiều khí độc (H2S, NH3....) gây chướng bụng, đầy hơi ở trâu bò 
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	a. Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật:

- Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: sinh trưởng là tiền đề của phát triển, phát triển lại làm thay đổi sinh trưởng, tuỳ từng loài thực vật, tuỳ từng giai đoạn mà mối quan hệ giữa sinh trưởng phát triển có những biểu hiện cơ bản sau:
+ Sinh trưởng tốt thì sẽ phát triển tốt: sinh trưởng tốt thân, lá, rễ thì sẽ phát triển tốt hoa, quả và ngược lại.
+ Sinh trưởng lấn át phát triển: Sinh trưởng thân, lá, rễ quá tốt sẽ dẫn đến kém đậu quả ( hiện tượng lúa lốp)

+ Sinh trưởng chậm, nhưng phát triển lại nhanh: cây chưa đủ cành lá đã ra hoa, ví dụ: cải ngồng,..

(Nêu được ý thứ nhất và lấy được ví dụ phân tích hoặc nêu được 3 ý sau cũng cho điểm tối đa)

b. Vai trò sinh lí của xitokinin:

- Hiệu quả sinh lí đặc trưng nhất của xitokinin: kích thích sự phân chia tế bào mạnh mẽ (do xitokinin hoạt hoá mạnh mẽ sự tổng hợp axit nuclêic và protêin.

- Xitokinin ảnh hưởng rõ rệt và rất đặc trưng lên sự phân hoá cơ quan thực vật, đặc biệt sự phân hoá chồi.

- Xitokinin kìm hãm sự hoá già của các cơ quan và của cây nguyên vẹn.

-  Xi tôkinin trong một số trường hợp ảnh hưởng lên sự nảy mầm của hạt và củ.
(Nêu được 3 ý cho điểm tối đa)
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	a. So sánh
Tiêu chí

Hướng động

Ứng động

Định nghĩa

Là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo 1 hướng xác định. Khi vận động về phía tác nhân kích thích gọi là hướng động dương, khi vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động âm. Vận động này diễn ra tương đối chậm và được điều tiết nhờ tác động của hoóc môn thực vật.
Là hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng
Cơ chế 
Hướng động dương: tế bào phía kích thích sinh trưởng nhanh hơn so với tế bào phía không được kích thích.
Hướng động âm: (ngược lại)

Do sự thay đổi trương nước, co rút chất nguyên sinh, biến đổi quá trình sinh lí, sinh hoá theo nhịp điệu đồng hồ sinh học.
Vai trò
Giúp cây thích nghi với các tác nhân kích thích định hướng của môi trường
Giúp cây thích nghi với các nhân kích thích không định hướng của môi trường.
b. Chiều hướng tiến hoá:
- Từ phân tán đến tập trung: từ dạng thần kinh lưới → đến chuỗi hạch bậc thang → chuỗi hạch bụng → thần kinh hạch gồm hạch não, bụng, ngực → hệ thần kinh dạng ống. 
- Ở động vật có hệ thần kinh ống, hiện tượng đầu hoá thể hiện rõ từ cá, ếch nhái, bò sát đến chim, thú.

- Ý nghĩa thích nghi đối với động vật: Tổ chức thần kinh càng tiến hoá thì phản ứng của cơ thể ngày càng chính xác, đảm bảo cho cơ thể thích nghi cao với điều kiện sống môi trường. 
- Đặc biệt não bộ càng phát triển tạo tiền đề cho hình hình thành các hoạt động thần kinh phức tạp như các phản xạ học tập (phản xạ có điều kiện), tập tính,...ở động vật bậc cao.

	Câu 5
(3.0đ)
	1.0
1.0

1.0
	-  Áp suất thẩm thấu tăng → Thụ thể thẩm thấu vùng dưới đồi → Cảm giác khát nước → Uống nước →  Áp suất thẩm thấu bình thường 

-  Áp suất thẩm thấu tăng → Thụ thể thẩm thấu vùng dưới đồi → Tuyến yên → Tăng ADH → Tăng tái hấp thu nước ở thận → Áp suất thẩm thấu bình thường

- Áp suất thẩm thấu tăng → Thụ thể thẩm thấu vùng dưới đồi → Tuyến trên thận →  Giảm aldosteron →  Giảm tái hấp thu Na+ ở thận →  Áp suất thẩm thấu bình thường

	Câu 6
(3.0đ)
	1.0
1.0

1.0
	a) Ở vùng chín, các tế bào giảm phân, môi trường cung cấp nguyên liệu chính bằng số NST có trong các tế bào đó => Số lượng NST đơn có trong các tế bào trước khi thực hiện giảm phân là 25600 NST đơn.

Số lượng NST đơn có trong 100 tế bào sinh dục sơ khai là: 



25600 - 24800 = 800 NST đơn.

Bộ NST đơn bội của loài là:
2n = 800 : 100 = 8.

b) Hiệu suất thụ tinh 10% để tạo ra 1280 hợp tử thì số lượng giao tử cần có là (1280:10).100 = 12800 giao tử.

Số TB sinh dục con khi chưa bước vào vùng chín được tạo ra từ nhóm tế bào trên là               25600 : 8 = 3200.

Nhóm TB trên là tế bào sinh dục đực vì đã tạo ra 3200 . 4 = 12800 tinh trùng.

c) Gọi số đợt nguyên phân của các tế bào trong nhóm B là k → số đợt nguyên phân của các tế bào nhóm A là 2k.

Theo bài ra ta có: 8(2k. 640 + 22k . 640) = 102400 => k = 2.

Vậy các tế bào nhóm B nguyên phân 2 lần, các tế bào nhóm A nguyên phân 4 lần.
















